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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM(5đ): ghi vào bài làm chữ cái trước đáp án đúng  

Câu 1. Phát biểu nào dưới đây đúng? 

 A. Các cột của trang tính được đặt tên theo các số: 1, 2, 3, … 

 B. Các hàng của trang tính được đặt tên theo các chữ cái: A, B, C, … 

 C. Các hàng và cột trong trang tính không có tên. 

 D. Các hàng của trang tính được đặt tên theo các chữ số: 1, 2, 3, … 

Câu 2. Phần mềm nào là phần mềm trình chiếu? 

 A. Microsoft PowerPoint. B. Microsoft Word. 

 C. Microsoft Excel. D. Mozilla Firefox. 

Câu 3. Các tham số của hàm có thể là gì? 

 A. Số B. Cả 3 đều đúng C. Địa chỉ vùng dữ liệu D. Địa chỉ ô 

Câu 4. Để tạo được bài trình chiếu hiệu quả em nên làm gì? 

 A. Tất cả các điều trên. 

 B. Trình bày nội dung đơn giản, ngắn gọn. 

 C. Sử dụng hiệu ứng động chọn lọc và hợp lí. 

 D. Sử dụng mẫu bố trí hợp lí, bố cục trang chiếu rõ ràng. 

Câu 5. Hàm tìm giá trị nhỏ nhất là hàm nào sau đây? 

 A. AVERAGE B. MIN C. MAX D. COUNT 

Câu 6. Hàm tìm giá trị lớn nhất là hàm nào sau đây? 

 A. COUNT B. MIN C. MAX D. AVERAGE 

Câu 7. Để định dạng dữ liệu cho ô tính em thực hiện tại lệnh nào trong cửa sổ Format Cells? 

 A. Border B. Number C. Alignment D. Font 

Câu 8. Tổ hợp phím nào dùng để sao chép? 

 A. Ctrl + E B. Ctrl + A C. Ctrl + C D. Ctrl + V 

Câu 9. Giả sử tại ô G10 có công thức G10 = H10 + 2*K10. Nếu sao chép công thức này đến ô 

G12 thì công thức ô G12 sẽ là: 

 A. = H13 + 2*K13 B. = H12 + 2*K12 C. = H11 + 2*K11 D. = H14 + 2*K14 

Câu 10. Để tô màu cho ô tính, em chọn nút lệnh nào sau đây trong thẻ Home? 

 A.  trong nhóm lệnh Cells B.  trong nhóm lệnh Editing 

 C. trong nhóm lệnh Font D. trong nhóm lệnh Font 

Câu 11. Tổ hợp phím nào dùng để dán công thức? 

 A. Ctrl + A B. Ctrl + E C. Ctrl + V D. Ctrl + C 

Câu 12. Vị trí giao của một hàng và một cột được gọi là gì? 
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 A. Ô B. Trang tính C. Bảng tính. D. Hộp địa chỉ 

Câu 13. Hàm tính trung bình là hàm nào sau đây? 

 A. AVERAGE B. MAX C. MIN D. COUNT 

Câu 14. Hàm tính tổng là hàm nào sau đây? 

 A. MIN B. SUM C. AVERAGE D. COUNT 

Câu 15. Thao tác in dữ liệu nào sao đây là đúng? 

 A. File/Info B. File/Print C. File/Edit D. File/Close 

Câu 16. Trang chiếu được sử dụng để giới thiệu một chủ đề và định hướng cho bài trình 

bày được gọi là: 

 A. Trang nội dung B. Trang trình bày đồ họa 

 C. Trang trình bày bảng D. Trang tiêu đề 

Câu 17. Khi nhập “=Min(2,10,5,15)” vào ô tính thì kết quả sẽ là bao nhiêu? 

 A. 10 B. 5 C. 15 D. 2 

Câu 18. . Phần mềm trình chiếu có chức năng: 

 A. Chỉ hiển thị các trang nội dung trên màn hình. 

 B. Chỉ tạo bài trình chiếu. 

 C. Chỉ để xử lí đồ họa. 

 D. Tạo bài trình chiếu và hiển thị nội dung các trang chiếu trên màn hình hoặc màn chiếu. 

Câu 19. Để định dạng kiểu ngày trong hộp thoại Format Cells, em chọn lệnh gì? 

 A. Percentage B. Accounting C. Time D. Date 

Câu 20. Đâu là thao tác xóa trang tính? 

 A. Nháy chuột chọn trang tính chọn Hide B. Nháy chuột chọn trang tính chọn Delete 

 C. Nháy chuột chọn trang tính chọn Rename D. Nháy chuột chọn trang tính chọn Insert 

B. PHẦN TỰ LUẬN(5đ):  

Câu 21. Em hãy trình bày 5 hàm thông dụng trong phần mềm bảng tính? 

Câu 22. Hãy mô tả thuật toán tìm kiếm tuần tự bằng ngôn ngữ tự nhiên? 

Câu 23. Em hãy nêu ưu điểm của việc sử dụng cấu trúc phân cấp trong bài trình chiếu? 

------ HẾT ------ 


